TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN GIA LOC, TINH HAI DUONG Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Bén an sd: 45/2023/HS-ST
Ngay 21/7/2023

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN GIA LOQC, TINH HAI DUONG

- Thanh phin Héi dong xét xir so thdm gom cg:

Thim phdn - Chii toa phién toa: Ba Bui Thi Giang.

Cdc Hoi tham nhén déan: Ba Bui Thi Thay va ba Nguyén Thi Lan.

- Thuw ky phién toa: Ba Vi Thi Thanh Tam - Thu ky Toa an nhan dan
huyén Gia Loc, tinh Hai Duong.

- Pai dién Vién kiém sdt nhin ddn huyén Gia Léc, tinh Hii Dwong
tham gia phién tda: Ba Nguyén Thi Thanh - Kiém sét vién.

Ngay 21 thang 7 nam 2023, tai phong xét xur Toa &n nhan dan huyén Gia
Loc, tinh Hai Duong xét xir so tham cong khai vu an hinh sy thu ly sb
26/2023/TLST-HS ngay 04 thang 5 nim 2023 theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét
X so thim s6 36/2023/QDXXST-HS ngay 15 thang 6 nim 2023 va Quyét dinh
hodn phién toa sd 20/2023/HSST-QD ngay 29/6/2023, d6i véi c4c bi céo:

1. Nguyén Hiru V, sinh nam 1989 tai xa MD, huyén TK, tinh Hai Duong;
Noi cu tri: Thén CL, x4 MD, huyén TK, tinh Hai Duong; Nghé nghiép: Lao
dong tu do; Trinh do vin hoa (hoc Van): 9/12; Dan toc: Kinh; Giéi tinh: Nam:;
Tén giao: Khong; Qudc tich: Viét Nam; Ho va tén cha: Nguyén Hitu Phuong (d3
chét); Ho va t&n me Tran Thi X, sinh ndm 1966; Vo: Lé Thi S, sinh nim 1993
va c6 02 con, con lén sinh nam 2016, con nhé sinh nim 2021; Tién an, Tién su:
Khéng;

Bi c4o bi bit tam giam tir ngay 23/02/2023 dén nay tai trai tam giam Cong
an tinh Hai Duong. CO mat.

2. Nguyén Pinh L, sinh nim 1963 tai xd HS, KM, tinh Hai Duong; Noi
dang ky ho khau thuong trd: Khu MX2, phuong HD, thi xd DT, tinh Quang
Ninh; Noi ¢: Khu XC, phuong XS, thi xa DT, tinh Quang Ninh; Nghé nghiép:
Lao dong tu do; Trinh do van hoa (hoc vén): 6/10; Dan toc: Kinh; Giéi tinh:
Nam; Ton gido: Khong; Qudc tich: Viét Nam; Ho va tén cha: Nguyén Thach N
(43 chét); Ho va tén me: Nguyén Thi T (da chét); Vo: Nguyén Thi L, sinh nim
1970 (da ly hon) va cé 02 con, con lon sinh nam 1990, con nhé sinh nam 2005;
Tién &n, Tién su: Khong;



Bi c4o bi bit tam giam tir ngay 23/02/2023 dén nay tai trai tam giam Céng
an tinh Hai Duong. C6 mat.

- Bi hai:

+ Anh Ding Dinh D, sinh nim 1980 va chi Nguyén Thi L1, sinh nim
1988, dia chi: Thon PK, xa HH, huyén GL, tinh Hai Duong. Anh B ¢6 mat, chi
L1 c6 don xin ving mit.

+ Anh Nguyén Viét V1, sinh nim 1991 va chi Phan Thi Huong T1, sinh
nam 1993, dia chi: Thén PL, xd8 BTI1, huyén TM, tinh Hai Duong. Anh V1 va
chi T1 c¢6 don xin ving mat.

- Nguwoi ¢6 quyeén loi, nghia vy lién quan: Chi Lé Thi S, sinh nim 1993,
dia chi: Thén CL, xa MP, huyén TK, tinh Hai Duong. Vang mit.

- Nguroi lam chueng:

+ Ong Pd Vin G, sinh nam 1962. Ving mat.

+ Ong Pham Van M, sinh ndm 1958.Ving mit.

NOI DUNG VU AN

Theo céc tai liéu c6 trong hd so vu 4n va dién bién tai phién toa, ndi dung
vu an duogc tom tit nhu sau:

Do khong c6 thu nhap, viéc 1am 6n dinh nén Nguyén Hitu V d nay sinh ¥
dinh di dén chd dé xe may trong cac ddm ma, dam cudi, 191 dung so hd khong
c6 ngudi trong coi dé trom cip xe may dem ban lay tién chi tiéu. Khoang 7 gio
ngay 12/02/2023, Viét diéu khién xe may SIRIUS BKS: 34B4-211.62 clia minh
mang theo chiéc vam pha khoa cét trong tii 40 khoac, bén ngoai mic mot 4o
mua chum diu mau niu - xam di mot minh tir nha & thén CL, xd MB, huyén TK
sang huyén GL, tinh Hai Duong dé trom cap xe mdy. Khi V di trén duong 392
dén dia phan xa QM, huyén GL, tinh Hai Duong thi nhin thdy dam cudi cia gia
dinh anh Pham Vin Q - sinh nim 1992 ¢ thon: HB, x4 QM nén V diéu khién xe
may di vao trong thon HB rdi giri xe mdy ctia minh tai quan ctia ba Hoang Thi H
- sinh nam 1963 trd tai: thon MT, X4 QM va cdi 40 mua dé trén xe may. Gui xe
xong, V di bo vé ngd tu B dn sang, ngdi udng nuéc mot luc rdi thué 6ng Pao
Van HI1 sinh nam 1965 tra tai: thon DT2, x&@ PQ, huyén GL la 1ai xe dm cho tir
ngd tu B vao khu vuc cach dam cudi nha anh Q khoang 100m. Pén noi V xubng
xe di bd vao dam cudi. Khi di hét rap dam cudi thi V nhin thiy trong san, nha
cua gia dinh 6ng Pham Van M sinh nam 1958, tr( tai: thon MT, X8 QM, huyén
GL, tinh Hai Duong c6 dung xe may, xe dap nhung khong c6 nguoi trong coi.
Thay vay, V di vao trong san nha nay dén vi tri dung chiéc xe may DREAM
BKS: 34B1-097.01 cua anh Nguyén Viét V1 sinh nam 1991, tra tai: thon BL, xa
PT1, huyén TM, Hai Duong, & moc treo bén phai yém xe c¢6 01 tai nilon mau
d6 bén trong co thire an do anh V1 lay phan ¢d cam vé. Viét 1iy chiéc vam pha
khoa trong tai a0 khoac cho vao 6 khoa xe mdy DREAM BKS: 34B1-097.01



van thi pha dugc 6 khoa dién. Sau khi pha dugc 6 khoa dién, V cit vam pha
khoa vao trong tli 40 khoac, do trdi mua nén V nhit 01 chiéc 40 mua mau nau,
d6 bi rach vt & bui chudi gan cong nha 6ng M mic vao. Sau d6, V dong IUi xe
may quay huéng ra phia cong rdi ngdi 1én xe né may phong di. V ding dién
thoai SAMSUNG GALAXY J7 PRO lip sim 1 sb 0349.739.371, sim 2 sb
0936.683.407 goi dién dén dién thoai IPHONE XS lip sim s 0327.511.866 cua
Nguyén Pinh L sinh nim 1963 rdi di dén gip L & nha tap thé thuoc khu XC,
phudng XS, thi xa DT, tinh Quang Ninh. Trén dudng di, V di vat vam pha khoa
va chiéc 40 mua mau nau, do rach ¢ doc duong nhung khéng nhd rd vi tri vat
nén Co quan diéu tra khong thu gitt dugc. Khi V dén noi ¢ ctia L, ban than L
biét r6 chiéc xe may DREAM BKS: 34B1-097.01 1a do V trom cip ma c6 nhung
L vin mua véi sd tién 5.200.000d6ng, con ti nilon mau d6 dung thirc an treo &
mac xe V dé dudi gbe cay nhan trong san khu tap thé nha L &. Sau khi ban dugc
xe, V bit xe khach di vé dén khu vuc 559, thanh phd HD, roi bét tiép xe 6m di
vé ngd tu MS, thanh phd HD. Sau d6 tiép tuc bat xe bus HD - HY vé 1y xe may
SIRIUS BKS: 34B4-211.62 cta V giri & quan cua ba H va di vé. S6 tién
5.200.00066ng ban chiéc xe tréom cép dugc V di chi tiéu c4 nhan hét. Con L da
ban chiéc xe may DREAM BKS: 34B1-097.01 cho ngudi khong 1d tén tudi, dia
chi thong qua website mua ban xe may dugc 8.000.000d0ng, sb tién nay L da
chi tiéu hét.

Qua trinh diéu tra V di khai nhan trém cdp chiéc xe may trén dong thoi
con ty nguyén khai nhan da thyc hién trom cép xe may vao ngay 05/02/2023 tai
san, nha 6ng P Vian G sinh ndm 1962, tra tai: thon BT, xa TT, huyén GL, tinh
Hai Duong cu thé nhu sau: Khoang 09 gio ngay 05/02/2023, V diéu khién xe
méy SIRIUS BKS: 34B4-211.62 ctia minh mang theo 01 chiéc vam pha khoa ct
trong tai 4o khodc di mot minh muc dich tim xem c6 ddm ma, ddm cudi nao dé
xe may so hd khong c6 ngudi trong coi thi trom cap mang ban. Trén dudng di,
do troi c6 mua nho nén V mua 01 chiéc 40 mua nilon mau vang & doc dudong dé
mang theo. Khi di dén bén xe HT, thanh phd HD, V giri xe may ctia minh tai nha
ong Lé Van G1 sinh nam 1959, tru tai: s6 X, YK, Khu Y, Phuong HT, TP HD
roi di bd vao trong bén xe, 1én xe bus tuyén HD - HY di vé hudng tinh Hung
Yén, muc dich néu 1éy trom dugc xe may thi V s€ diéu khién xe may trom cép
duoc quay lai quan guri xe 1y xe mdy cua minh. Khi xe bus di dén dia phan x4
TT, huyén GL, V thdy bén phai ddu cau di vao thon BT, x4 TT, huyén GL c6 co
dam ma nén V xudng xe bus di bd vao ddm ma cua gia dinh 6ng P Van P sinh
nim 1957, tra tai: thén BT, xd TT, huyén GL, tinh Hai Duong. O dau ngd c¢6
nha 6ng P Vin G sinh ndm 1962, trd tai: thon BT, x4 TT bén trong c¢6 dung 01
chiéc xe may DREAM BKS: 34B2 - 268.97 ctia anh Ping Pinh P sinh nim
1980, trt tai: thén PK, x4 HH, huyén GL, tinh Hai Duong va 01 vai chiéc xe



khéc nhung khéng c6 ngudi trong coi. V tién lai gin chiéc xe may cta anh D,
léy chiéc vam pha khoa mang theo cho vao 6 khoa dién roi van thi pha duoc b
khoa dién. V quay dau xe lai, 1dy chiéc mi bao hiém chum dau ANDES GRS
ctia anh D dé ¢ bung xe doi vao dau roi ngdi 1én xe may phong di. V diéu khién
xe may ré vao mot ngd nho trong khu dan cu, dimg xe lai rdi lay chiéc 40 mua
nilon mau vang mang theo mic vao. Sau d6, V diéu khién xe may vira trom cap
duoc di dén thi xa DT, tinh Quang Ninh. Trén duong di, V goi dién thoai lién
lac va hen gip v6i Nguyén Dinh L. Sau d6, V diéu khién xe may di dén gip L &
nha tap thé thudc khu XC, phuong XS, thi xa PT, tinh Quang Ninh. Tai day, L
hoi V gidy td xe va ngudn gbe chiéc xe may DREAM BKS: 34B2 - 268.97 thi V
noi la xe do V lay trom & Hai Duong, xe khong c6 gidy to. Sau khi xem xe, L
ddéng ¥ mua xe vi sb tién 5.000.000dong, con chiéc mil bao hiém V dé dudi gbc
cay sau trong san khu tap thé nha L &, Co quan diéu tra da truy tim nhung khong
quan 1y, thu gilr duoc. Sau khi thanh toan tién, L cat xe may trong khu tap thé,
con chiéc mil bao hiém L khong cam. Con V bét xe khach tur thi xd PT, tinh
Quang Ninh vé ldy xe mdy ctia V giri & nha 6ng G rdi di vé. SO tién
5.000.000d0ng ban chiéc xe trom cap dugc V di chi tiéu c4 nhan hét. Con L
thong qua website mua ban xe may di ban chiéc xe may DREAM BKS: 34B2-
268.97 cho ngudi khong rd tén tudi, dia chi duoc 8.000.000d6ng, s6 tién nay L
da chi tiéu hét.

Tai Két luan dinh gia tai san s6 05/KLDG-HP ngay 18/02/2023 cta Hoi
ddng dinh gid tai san trong t tung hinh sy Uy ban huyén Gia Loc két luan:

- 01 xe mod td DREAM bién kiém soat: 34B1-097.01 tai thoi diém thang
02/2023 ¢6 gia tri 1a 17.000.000d (Mudi bay triéu dong).

- 01 xe mo6 t6 DREAM bién kiém soat: 34B2-268.97 tai thoi diém thang
02/2023 ¢6 gia tri 1 19.000.000d (Mudi chin triéu dong).

- 01 mil bao hiém nhén hiéu: Andes GRS; loai chum dau khong cam tai
thoi diém thang 02/2023 ¢6 gia trj 1a 150.000 (M6t trim ndm muoi nghin dong).

Tong s6 tién cta 03 (ba) loai tai san trén 1a: 36.150.000d (Ba muoi sdu

triéu mot tram ndam mueoi nghin dong).

Tai don xin xét xur Véng mit bi hai 1a anh Nguyén Viét V1 va chi Pham
Thi Huong T1 yéu cau bi c&o V bdi thudng 17.000.000d; Tai phién toa bi hai 1a
anh Pang Dinh P va tai don xin xét xtr vang mit chi Nguyén Thi L1 yéu cau bi
cd0 V boi thudng tiép 17.150.0004.

Nguoi ¢o quyén loi nghia vu lién quan 13 chi Lé Thi S vang mit khong c6
1y do nén khong ghi nhan dugc quan diém.

Tai Céo trang s6 28/CT-VKS ngay 28/4/2023 Vién kiém sat nhan dan
(VKSND) huyén Gia Léc, tinh Hai Duong da truy t6 Nguyédn Hiu V vé toi
“Trom cap tai san” theo khoan 1 Biéu 173 Bo luat Hinh su, truy té bi céo



Nguyén Dinh L vé toi Tiéu thu tai san do ngudi khac pham toi ma co theo khoan
1 Biéu 323 B¢ luat Hinh su.

Tai phién toa:

Pai dién VKSND huyén Gia Loc giit nguyén quyét dinh truy t5, dé nghi
Hoi dong xét xir (HDXX):

Cin cr vao khoan 1 Piéu 173, diém b, r, s khoan 1 Piéu 51, diém g khoan
1 Didu 52, Diéu 38 khoan 1 Diéu 48 BLHS; khoan 1 Diéu 584, khoan 1 Diéu
585, khoan 1 Diéu 586, Diéu 589, Diéu 357, Diéu 468 B luat Dan sy; Diéu 33
Luat Hon nhan va gia dinh; Diéu 135, Piéu 136 BLTTHS nam 2015; Luét phi
va 1& phi naim 2015; Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 quy
dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan ly va st dung an phi va I¢ phi Toa
an d6i v6i bi cao Nguyén Hitu V. Pé nghi tuyén bd: Bi cdo Nguyén Hiru V
pham t01 “Trom ce'ip tai san”; Xu phat bi cdo Nguyén Hiru V tir 26 thang dén
28 thang tu, thoi han chap hanh hinh phat tu tinh tir ngay 23/02/2023.

Can cir vao khoan 1 Diéu 323, diém s khoan 1, khoan 2 Piéu 51, diém g
khoan 1 Diéu 52, Diéu 38 BLHS; Diéu 135, Di¢u 136 BLTTHS nim 2015; Luat
phi va 1& phi nam 2015; Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016
quy dinh vé& murc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y va sir dung an phi va 1¢ phi
Tda an dbi v6i bi cao Nguyén Dinh L. PE nghj tuyén bd: Bi cdo Nguyén Pinh L
pham t6i “Tiéu thu tai san do nguoi khac pham t6i ma c6”; Xur phat bi cao
Nguyén Pinh L tir 16 thang dén 20 thang ti, thoi han chdp hanh hinh phat tu
tinh tir ngay 23/02/2023.

V& hinh phat bo sung: Khéng ap dung.

V& trach nhiém dan su: Budc bi c40 V phai bdi thudng cho anh Nguyén
Viét V1 va chi Pham Thi Huong T1 s tién 17.000.000d. Budc bi cio V phai boi
thudng cho anh Pang Pinh P va chi Nguyén Thi L1 s6 tién 19.150.000d, d6i trir
s6 tién 2.000.000d bi cao da nop dé boi thuong cho anh B, chi L1 nén bi cdo V
con phai boi thuong tiép 17.150.0004.

V& vat chimg: Ap dung diém a, b khoan 1 Diéu 47, Diéu 48 BLHS; diém
a, b, c khoan 2 Diéu 106 BLTTHS:

- Tich thu, ti€u huy:

+ 01 chiéc 40 khoa c6 mil chum dau, chinh giita sau 40, phan nguc 4o va
02 bén 6ng tay 40 c6 chit MONCIER mau tring; 01 40 khoac mau xam, hai 6ng
tay 40 ¢6 soc trang den; 01 quin bd mau xanh bac; 01 gidy thé thao mau den.

+ sim s6 0349.739.371, sim s6 0936.683.407; sim s6 0327.511.866.

- Tich thu, sung vao ngan sach Nha nudc: 01 chiéc dién thoai SAMSUNG
GALAXY J7 PRO; dién thoai IPHONE XS;



- Tich thu, sung vao ngan sach Nha nudc % gia tri cua chiéc xe xe may
SIRIUS BKS: 34B4-211.62, tra '4 gia tri cua chiéc xe xe may SIRIUS BKS:
34B4-211.62 cho chi Lé Thi S.

- Truy thu sd tién bi cdo Nguyén Dinh L pham t6i ma cé 1a 16.000.000
ddng dé sung vao ngin sach Nha nudc, ddi trir di sd tién 2.500.00d do bi céo L
d3 nop, bi cao L con phai ndp 13.500.000d0ng;

Vé an phi: Mdi bi cdo phai chiu 200.000d6ng an phi hinh sy so tham, bi
cao V phai chiu &n phi DSST.

Céc bi cao thanh khan khai nhan hanh vi pham t01 cia minh, phu hop véi
161 khai cua céc bi céo tai co quan diéu tra, dé nghi Ho1 déng x€ét XU xem xét
giam nhe hinh phat cho céc bi céo.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi dung vu &n, can cr vao cac tai li€u trong hd so vu an da
duogc tranh tung tai phién toa, Hoi déng xét xtr nhan dinh nhu sau:

[1] Hanh vi, quyét dinh t6 tung cia Co quan diéu tra Cong an huyén Gia
Loc, Diéu tra vién, VKSND huyén Gia Ldc, Kiém sat vién trong qua trinh diéu
tra, truy t da thuc hién ding vé thAm quyén, trinh ty, thu tuc quy dinh cua
BLTTHS. Qua trinh diéu tra va tai phién toa, Cac bi cao khong c6 y kién hodc
khiéu nai vé hanh vi, quyét dinh cua Co quan tién hanh t6 tung, nguoi tién hanh
t6 tung. Do d6, cac hanh vi, quyét dinh ctia Co quan tién hanh té tung, nguoi
tién hanh t6 tung da thyuc hién 13 hop phap.

[2] Loi khai ctia cac bi cao tai phién toa phu hop vaoi 101 khai cua cac bi
céo tai co quan diéu tra, 151 khai cta bi hai, nguoi lam chimg, vat chimg thu giit
va cac tai lidu khac co trong hd so vu 4n. Nhu vy, HDXX ¢6 du co so két ludn:
Do khéng c6 viée lam 6n dinh, khong c6 tién chi tiéu nén Nguyén Hitu V di nay
sinh y dinh di dén chd dé xe may trong cac ddm ma, dam cudi, 191 dung so ho
khong c6 ngudi trong coi dé trom cap xe may mang ban ldy tién. Trong cac ngiy
05/02/2023 va ngay 12/02/2023 V di thuc hién cac hanh vi trdom cip tai san nhu
sau: Vu thr nhat: Khoang 11 gio 30 phut ngay 05/02/2023 tai san nha ong D
Van G ¢ thon BT, xa TT, huyén GL, tinh Hai Duong, V ¢6 hanh Ién 10t dung
vam pha khoa, pha hong 6 khoa dién dé trom cap chiéc xe may Dream BKS:
34B2- 268.97 tri gia 19.000.000d6ng va mot chiéc mil bao hiém nhin hiéu
ANDES GRS tri gia 150.000d6ng ctia vo chong anh Ping Pinh P va chi
Nguyén Thi L1 dung ¢ sidn nha 6ng G, tong gia tri tai san V chiém doat 13
19.150.000d6ng. Vu thtr hai: Khoang 08 gid 15 phut ngay 12/02/2023 tai sin
nha cua gia dinh 6ng Pham Van Mién ¢ thon MT, xa QM, huyén Gia Loc, tinh
Hai Duong, V ¢6 hanh vi 1én 1at dung vam pha khéa, phd hong 6 khoa dién dé
trom cap chiéc xe mdy Dream BKS: 34B1- 097.01 tri gia 17.000.000d0ng cta
vo chdng anh Nguyén Viét V1 va chi Pham Thi Huong T1 dung & sin nha dng



M. Nhu viy tong gia tri tai san V di chiém doat & 02 vu trom cip la
19.000.000d6ng + 150.000d0ng + 17.000.000d6ng = 36.150.000d6ng. Sau khi
trom cép duge 02 chiée xe may Dream trén V da goi dién va ban cho bi céo
Nguyén Pinh L. Ban than L biét rd ddy 1a tai san do V pham tdi c6 nhung van
d6ng y mua chiéc xe may Dream BKS: 34B2- 268.97 trom cap ngay 05/02/2023
v6i 86 tién 14 5.000.000d6ng va chiéc xe may Dream BKS: 34B1- 097.01 trom
cip ngay 12/02/2023 véi sb tién 1a 5.200.000d6ng, sau d6 ban mdi chiéc xe may
trén cho nhitng nguoi khong quen biét dugc 8.000.000d, tong sb tién dd ban la
16.000.0004.

[3] Cac bi cédo déu c6 du nang luc chiu trach nhiém hinh sy. Bi cdo Viét
nhan thirc dugce hanh vi chiém doat tai san ctia ngudi khic 1a vi pham phap luat
hinh sy nhung do can tién dé tiéu xai, lai luoi lao dong nén trong 2 ngay bi cao
cd ¥, 1én 1at chiém doat tai san cta bi hai, tong gia tri tai san chiém doat &
36.150.000d6ng, nén hanh vi cua bi cdo Viét du yéu td cAu thanh t6i “Trom cép
tai san” quy dinh tai khoan 1 Piéu 173 B6 luat hinh su. Bi céo L tuy khong htra
hen, ban bac, thoa thuan trude vai bi cdo V nhung biét 16 02 chiéc xe may nay
do V pham to6i ma c6 nhung van mua dé ban kiém 15i, nén hanh vi cua bi cdo L
du yéu td cau thanh toi “Tiéu thu tai san do ngudi khac pham toi ma c6” quy
dinh tai khoan 1 Diéu 323 B6 lut hinh sy. Do do, quyét dinh truy td cua Vién
kiém sat nhan dan huyén Gia Loc ddi véi bi céo V, bi céo L 1a ¢o can ct, ding
phap luat.

[4] Hanh vi pham tdi ctia cac bi cdo 13 nguy hiém cho xi hoi, khong
nhirng xAm pham dén quyén s hiru vé tai san cta ngudi khac ma con giy mat
trat tu tri an trong xa hoi, gy tam ly bat an trong nhan dan, hanh vi ctia bi cdo L
con gay kho khan cho viéc phat hién, diéu tra, xir Iy ngudi pham tdi. Vi vay,
viéc xu 1y céac bi céo béng phap luat hinh su la can thiét nham gido duc, cai tao
cac bi cao trd thanh cong dan c6 ich cho gia dinh va xa hoi va dong thoi 1a bién
phép phong ngtra chung.

[5] Trong vu an nay hanh vi ctia V va L 1a doc 1ap voi nhau nén V va L
phai chiu trach nhi€ém doc 1ap vé hanh vi pham tdi cia minh.

[6] V& nhén than, tién an, tién su, tinh tiét taing nang, giam nhe trach
nhiém hinh sy ctia cac bi cdo, thiy:

Bi c4o V nam 2012 va nam 2016 d3 bi cac Toa an xét xtr vé cac toi khac
nhau, dén nay di duoc x6a an tich, tuy nhién HDXX xdc dinh bi cdo c6 nhan
than x4u. Bi cdo L nim 2006 di bi Toa an nhan dan tinh Hai Duong xir phat L
30 thang tu vé toi: Tiéu thu tai san do nguoi khac pham toi ma c6, dén nay da
dugc x6a an tich, nam 2002 va 2017 da bi cac Cong an cac huyén, thi xa xir phat
dén nay cling da dugc x0a, tuy nhién HDXX xac dinh bi cdo L c6 nhan than XAu.



V& tinh tiét tang niang: V thuc hién 02 hanh vi trom cap tai san va L thuc
hién 02 hanh vi tiéu thy tai san vao cic ngay 05/02/2023, 12/02/2023, mdi lan
déu ciu thanh toi pham nén ca hai bi cio déu phai chiu tinh tiét ting ning trach
nhiém hinh sy “Pham téi 02 lan tré lén”quy dinh tai diém g khoan 1 Piéu 52
BLHS.

Vé tinh tiét giam nhe: Qua trinh diéu tra va tai phién toa V thanh khan
khai bao; tr nguyén khai nhan hanh vi trdm cip tai san vao ngay 05/02/2023 va
tu nguyén boi thuong thiét hai cho bi hai la vg chéng anh D s tién
2.000.000d6ng nén dugc ap dung cac tinh tiét giam nhe trach nhi¢ém hinh su
“ngwoi pham t6i thanh khan khai bao"; “ngwoi pham t3i tw thi”> va "nguwoi pham
16i tw nguyén boi thuong thiét hai” quy dinh tai diém b, r, s khoan 1 Diéu 51
BLHS. Qué trinh diéu tra va tai phién toa L thanh khan khai béo, da tu nguyén
nop lai 01 phan tién da ban 02 chiéc xe may nén dugc ap dung tinh tiét giam nhe
trach nhi¢m hinh su "ngwoi pham toi thanh khan khai bdo", ‘tinh tiét khdac” theo
quy dinh tai diém s khoan 1, khoan 2 Piéu 51 BLHS.

[7] Trén co sé xem xét tinh chat, mirc d6 nguy hiém ctia hanh vi pham toi
cling nhu cac tinh tiét tang nang, gidm nhe trach nhi¢m hinh sy, nhan than, tién
an, tién sy cta bi cdo, HDXX théy can thiét phai cach ly cac bi cao ra khéi doi
song x4 hoi mot thoi gian dé Nha nude gido duc bi cdo tré thanh cong dan cé ich
cho gia dinh va x3 hoi, ddng thoi dam bao tinh nghiém minh cta phéap luat.

[8] V& hinh phat bd sung: Cac bi cdo khong c6 nghé nghiép, thu nhap 6n
dinh nén khéng 4p dung hinh phat bb sung 13 phat tién d6i voi cac bi cdo.

[9] V& trach nhiém dén su:

Sau khi sy viéc xay ra, V da tu nguyén giao ndp cho co quan diéu tra s6
tién 1a 2.000.000d6ng dé bdi thuong cho vo chong anh Ping Pinh P, chi
Nguyén Thi L1; dén nay vo chong anh B yéu cau V phai boi thudng tiép sb tién
1a 17.150.000d6ng. Vo chong anh Nguyén Viét V1, chi Phan Thi Huong T1 yéu
cau V phai bdi thudng gia tri chiéc xe may la 17.000.000dong. Xét yéu cau cia
céc bi hai ¢6 can ctr, phtt hop v&i quy dinh ciia phap luat nén HDXX chéap nhan
yéu cau trén. Ngoai ra cac bi hai déu khong yéu cau V phai boi thuong gi khac
vé dan sy, do vy HDXX khong xem xét giai quyét.

[10] V& vat chimg:

Dbi véi sim s6 0349.739.371, 0936.683.407 do V sir dung, qué trinh xac
minh sim s6 nay duoc dang ky t&n ngudi khac, nhung nhirg ngudi nay déu xac
dinh khong dang ky, st dung sim sd nay va khong c6 dé nghi gi khéac, trong vu
an nay V st dung dé lién lac vé6i L trong viée trao d6i mua ban 02 chiéc xe mé
t6; sim sd 0327.511.866 cua bi cdo L dung dé lién lac véi V trong viée trao doi
mua ban 02 chiéc xe md t6; Ddi véi 01 chiée 4o khoa c6 mil chum dau, chinh
gilta sau 40, phin nguc 4o va 02 bén 6ng tay 4o c6 chit MONCIER mau tring,



01 40 khoac mau xam, hai 6ng tay 4o c6 soc trang den, 01 quian bo mau xanh
bac, 01 gidy thé thao mau den, V mic trong hai lan pham t6i va dén nay V
khong c6 yéu cau xin lai; xét thiy s vat chang trén 1a cong cu, phuong tién cac
bi cdo str dung vao viéc pham toi, vat chieng khdng con gid tri sit dung, nén can
tich thu, tiéu huy.

Dai v6i 01 chiée dién thoai SAMSUNG GALAXY J7 PRO cta bj cdo V
va 01 dién thoai IPHONE XS cua bj cao L, xét thay sb vat chung trén 1a cong
cu, phuong tién cac bi cao str dung vao viéc pham toi va con gia tri sir dung nén
can tich thu, sung vao ngan sach Nha nuéc;

Pbi voi chiéc xe may SIRIUS BKS: 34B4-211.62, qua trinh diéu tra xac
dinh xe may nay ding ky mang tén bi cdo Nguyén Hitu V, V sir dung lam
phuong tién trong 02 1an pham tdi ndy. V ¢ vo 1a chi Lé Thi S, qua trinh diéu
tra khong ghi nhan duoc v kién cta chi S. Theo luat HNGD, luat Dén su, Xac
dinh day 1a tai san chung trong thdi ky hon nhan ctia V va chi S, dén nay khong
c6 tai liéu chimg minh chi S ¢6 biét V st dung chiéc xe nay 1am cong cu pham
t61, nén HDXX quyét dinh tich thu, sung vao ngan sach Nha nudc ¥ gié tri cua
chiéc xe may SIRIUS BKS: 34B4-211.62 va tra % gia tri ciia chiéc xe may
SIRIUS BKS: 34B4-211.62 cho chi Lé Thi S, la phu hop quy dinh phap luat.

D6i voi chiéc xe may DREAM BKS: 34B2 - 268.97 va chiéc xe may
DREAM BKS: 34B1- 097.01 ma L mua cua V, L da ban lai cho nhitng nguoi
khac thong qua cic website mua ban xe mdy. Qu4 trinh diéu tra khong xac dinh
duoc ho tén, dia chi cua ngudi nay nén Co quan diéu tra Cong an huyén Gia Loc
khong thu gift, quan Iy dugc, do vaiy HDXX khong xem xét giai quyét.

Déi véi 01 chiée dia DVD ¢6 luu trit file video duge trich xuét tir Camera
an ninh do Céng an x& QM, huyén Gia Loc; 01 chiéc dia DVD c6 luu trit file
video duoc trich xuit tir Camera an ninh ctia phong kham chuyén khoa nhi &
thon MT, xd QM, huyén GL; 01 chiéc dia DVD c¢0 luu trit file video dugc trich
xudt tir Camera an ninh nha ong HO Dinh C sinh ndm 1969 & thon MT, xa QM,
huyén GL; 01 chiéc dia DVD c¢6 luu trit file video duoc trich xuit tir Camera an
ninh do Cong an xa TT, huyén GL quan ly dugc. Cac dir liéu trén do camera an
ninh ghi lai hinh anh V di xe 6m vao dam cudi nha anh Q ¢ xa QM, huyén GL
va hinh anh V di xe may cua V vao quan cta ba H & xi QM, huyén GL dé gui
xe mdy ctia V. Xét thay day la tai liéu chirng cir chirng minh t6i pham nén duoc
tiép tuc luu giir trong hd so vu an.

Bi céo L ban 02 chiéc xe may dugc 16.000.000d, xét day 1a tién do bi cdo
pham t0i ma c6 nén can truy thu dé ndp ngan sach Nha nude. Bi cao L di nop
2.500.00d nén con phai ndp tiép s6 tién 13.500.000 ddng.

[11] Déi voi ong Pao Vian H1 14 1ai xe 6m chd V tir ngd tu B, x3 QM vao
khu vuc cach dam cuéi nha anh Q dé trom cap chiéc xe may DREAM BKS:



34B1-097.01 ctia anh V1 nhung 6ng H1 khong biét viéc V dén d6 dé thuc hién
hanh vi trom cap tai san nén khong dit ra viéc xtr Iy dbi voi ong H1L.

[12] V& an phi: Céc b cdo bi tuyén c6 t6i nén phai chiu an phi hinh sy so
thAm theo quy dinh ctia phap luat, bi cdo Viét phai chiu 4n phi DSST.

Vi cac lé trén,

QUYET PINH:

Ap dung khodan 1 Piéu 173, diém b, r, s khoan 1 Piéu 51, diém g khoan 1
Diéu 52, Diéu 38 khoan 1 Diéu 48 BLHS; khoan 1 Diéu 584, khoan 1 Diéu 585,
khodn 1 Diéu 586, Dicu 589, Dicu 357, Diéu 468 Bo luat Dan syu; Dicu 33 Luat
Hon nhan va gia dinh; Diéu 135, Diéu 136 BLTTHS nam 2015; Luat phi va 1é
phi nam 2015; Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQHI14 ngay 30/12/2016 quy dinh
vé murc thu, mién, giam, thu, ndp, quan ly va st dung an phi va I¢ phi Toa an doi
v6i bi cdo Nguyén Hiru V.

Ap dung khoan 1 Piéu 323, diém s khoan 1, khoan 2 Diéu 51, diém g
khodn 1 Diéu 52, Diéu 38 BLHS; Diéu 135, Diéu 136 BLTTHS nim 2015; Luat
phi va 1& phi nam 2015; Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016
quy dinh vé mirc thu, mién, gidm, thu, ndp, quan ly va st dung an phi va 1€ phi
Tda an d6i vi bi cdo Nguyén Dinh L.

1. Tuyén bd: Bi cdo Nguyén Hitu V pham toi “Trom cap tai san” va bi cdo
Nguyén Pinh L pham toi “Tiéu thu tai san do ngudi khac pham toi ma co”.

2. Vé hinh phat chinh:

Xtr phat bi cdo Nguyén Hiru V 26 (Hai muoi sau) thang ti, thoi han chip
hanh hinh phat tu tinh tir ngay 23/02/2023.

Xt phat bi cdo Nguyén DPinh L 16 (Mudi su) thang ti, thoi han chap
hanh hinh phat tu tinh tir ngay 23/02/2023.

3. V¢ hinh phat bd sung: Khong ap dung.

4. V& trach nhiém dan su:

- Budc bi cdo V phai bdi thuong cho anh Nguyén Viét V1, sinh nam 1991
va chi Phan Thi Huong T1, sinh nam 1993, dia chi: Thon DL, xa DT1, huyén
TM, tinh Hai Duong, s tién 17.000.0004.

- Budc bi cdo Viét phai boi thuong cho anh Pang Pinh B, sinh ndm 1980
va chi Nguyén Thi L1, sinh nam 1988, dia chi: Thon PK, x4 HH, huyén GL, tinh
Hai Duong, sb tién 19.150.000d6ng, dbi trir s tién 2.000.000d6ng bi cdo da ndp
dé bodi thuong cho anh B, chi L1 (S tién 2.000.000d6ng nay duoc dung trong
phong bi niém phong s 06/CAGL/23/02/2023 dugc Cong an huyén Gia Loc
giao cho Chi cuc Thi hanh 4n dan sy huyén Gia Loc theo bién ban giao, nhin db
vat, tai li€u, vat chung ngay 05/5/2023; Chi cuc Thi hanh an dan su huyén Gia
Loc tra cho anh Ping Pinh P va chi Nguyén Thi L1 s6 tién nay khi ban an cé
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hiéu luc phéap luat). Do vay, bi cio V phai bdi thudng tiép 17.150.000d6ng cho
anh Diang Dinh P va chi Nguyén Thi L1.

Ké tir ngdy ban 4n c6 hiéu L phap luat, ngudi dugc thi hanh an c6 don yéu
cau thi hanh an khoan tién trén ma ngudi bi thi hanh an khong thi hanh thi phai
chiu 13i suat theo quy dinh tai Diéu 468 BLDS nam 2015.

5. Vé vat ching: Ap dung diém a, b khoan 1 Piéu 47, Piéu 48 BLHS;
diém a, b, ¢ khoan 2 Diéu 106 BLTTHS:

- Tich thu, ti€u huy:

+ 01 chiéc 40 khoac mau den, c6 mii chum dau, chinh giita sau 40, phan
nguc 40 va 02 bén ong tay 40 ¢ chir MONCIER mau trang, trén méac 40 co ghi
chir 339 SLOGAN size XXL; 01 &0 khodc mau xam, trén mac ao co6 ghi chir
SALIJIESI CIASSICSFINERY size 3XL, mat trén hai 6ng tay 4o co soc trang
den; 01 quian bd mau xanh bac, trén mac quan c6 ghi chit HN-87 size 28; 01
gidy thé thao mau den, loai c6 ddy budc, trén gidy c6 ghi chit GUCCL

+ sim s6 0349.739.371, sim s 0936.683.407; sim s6 0327.511.866.

- Tich thu, sung vao ngan sach Nha nudc:

+ 01 chiéc dién thoai nhin hiéu SAMSUNG GALAXY J7 PRO, s6 kiéu
may SM-J730G, s6 IMEI (khe 1): 356446086379158, sé6 IMEI (khe 2):
356447086379156;

+ 01 dién thoai nhin hiéu IPHONE XS, s6 mdy MT9G2TA/A, sé IMEI:
357214090352069;

- Tich thu, sung vao ngan sach Nha nudc % gia tri ciia chiéc xe xe may
SIRIUS, mau bac, BKS: 34B4-211.62; Tra % gia tri cua chiéc xe may SIRIUS,
mau bac, BKS: 34B4-211.62 cho chi Lé Thi S, sinh nam 1993, dia chi: Thon
CL, xad MD, huyén TK, tinh Hai Duong.

Truy thu sb tién bi cdo Nguyén Pinh L pham t6i ma c6 13 16.000.000
ddng dé sung vao ngan sach Nha nude, d6i trir di s tién 2.500.00d do bi céo L
d3a nop (SO tién 2.500.000d niay dugc dung trong phong bi niém phong sb
07/CAGL/23/02/2023 dugc Cong an huyén Gia Loc giao cho Chi cuc Thi hanh
an dan sy huyén Gia Ldc theo bién ban giao, nhan dd vat, tai liéu, vat ching
ngay 05/5/2023), bi cao L con phai nop 13.500.000 dong;

(Pic diém vat chimg theo bién ban giao nhan vat chung giita Cong an
huyén Gia Loc va Chi cuc Thi hanh an dan sy huyén Gia Loc ngay 05/5/2023).

6. V& an phi: Bi c4o V, bi cdo L, mdi bi cao phai chiu 200.000d6ng an phi
hinh sy so thim; bi cdo V phai chiu 1.707.000dong (d3 lam tron) an phi DSST.

7. V& quyén khang céo: CAc bi cdo c¢6 quyén khing cdo ban an so tham
trong thoi han 15 ngay ké tir ngay tuyén an. Bi hai c6 mit co6 quyén khang cao
ban 4n so tham trong thoi han 15 ngay ké tir ngay tuyén an. Bi hai ving mat co
quyén khang cdo ban an trong thdi han 15 ngdy ké tir ngay nhan dugc ban an
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hodc ban an dugc niém yét. Nguoi co quyén loi, nghia vu lién quan ving mit c6
quyén khang cao phan ban an c6 lién quan dén quyén loi, nghia vu cta minh
trong tho1 han 15 ngay ké tur ngay nhan dugc ban an hoac ban 4n dugc ni€ém yét.

Trieong hop bdn dn, quyét dinh dwoc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2
Ludt Thi hanh an dan sy thi nguoi dwoc thi hanh an dan su, nguoi phai thi hanh
dn ddn sw ¢é quyén thod thudn thi hanh dn quyén, yéu cau thi hanh dn, tw
nguyén thi hanh dan hodc bi cuong ché thi hanh theo qui dinh tai cdc Piéu 6, 7
va 9 Ludt Thi hanh dn ddn sy, thoi hiéu yéu cau thi hanh an dwoc thuce hién theo
qui dinh tqi Piéu 30 Ludt Thi hanh dan dan sw./.

Noi nhén: TM. HOI PONG XET XU SO THAM
- Vién kiém sat nhan dan huyén Gia Loc; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- Vién kiém sat nhan dan tinh Hai Duong; )

- Co quan diéu tra - Cong an huyén Gia Loc;

- Co quan Thi hanh an hinh sy - Cong an

huyén Gia Loc;

- B6 phan hd so nghiép vu - Cong an huyén

Gia Loc;

- Trai tam giam Cong an tinh Hai Duong;

- Chi cyc Thi hanh an dan sy huyén Gia Ldc; Bui Thi Giang

- S Tu phap tinh Hai Duong;

- Bi cao;

- Bi hai;

- Ngudi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan;

- Luu hd so vu an.
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	Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Lê Thị S vắng mặt không có lý do nên không ghi nhận được quan điểm.
	Tại phiên tòa:
	Đại diện VKSND huyện Gia Lộc giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX):
	Căn cứ vào khoản 1 Điều 173, điểm b, r, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 khoản 1 Điều 48 BLHS; khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 586, Điều 589, Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự; Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình;  Điề...
	Căn cứ vào khoản 1 Điều 323, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 BLHS; Điều 135, Điều 136 BLTTHS năm 2015; Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, ...
	Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.
	Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo V phải bồi thường cho anh Nguyễn Viết V1 và chị Phạm Thị Hương T1 số tiền 17.000.000đ. Buộc bị cáo V phải bồi thường cho anh Đặng Đình Đ và chị Nguyễn Thị L1 số tiền 19.150.000đ, đối trừ số tiền 2.000.000đ bị cáo đã ...
	Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47, Điều 48 BLHS; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:
	- Tịch thu, tiêu hủy:
	+ 01 chiếc áo khóa có mũ chùm đầu, chính giữa sau áo, phần ngực áo và 02 bên ống tay áo có chữ MONCIER màu trắng; 01 áo khoác màu xám, hai ống tay áo có sọc trắng đen; 01 quần bò màu xanh bạc; 01 giầy thể thao màu đen.
	+ sim số 0349.739.371, sim số 0936.683.407; sim số 0327.511.866.
	- Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại SAMSUNG GALAXY J7 PRO; điện thoại IPHONE XS;
	- Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước ½ giá trị của chiếc xe xe máy SIRIUS BKS: 34B4-211.62, trả ½ giá trị của chiếc xe xe máy SIRIUS BKS: 34B4-211.62 cho chị Lê Thị S.
	Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo V phải chịu án phí DSST.
	Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
	[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lộc, Điều tra viên, VKSND huyện Gia Lộc, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của BLTTHS. Quá trình điều tra ...
	[3] Các bị cáo đều có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo Việt nhận thức được hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật hình sự nhưng do cần tiền để tiêu xài, lại lười lao động nên trong 2 ngày bị cáo cố ý, lén lút chiếm...
	[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn gây mất trật tự trị an trong xã hội, gây tâm lý bất an trong nhân dân, hành vi của bị cáo L còn gây khó khăn cho việc p...
	[8] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.
	[10] Về vật chứng:
	Đối với 01 chiếc điện thoại SAMSUNG GALAXY J7 PRO của bị cáo V và 01 điện thoại IPHONE XS của bị cáo L, xét thấy số vật chứng trên là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội và còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, sung vào ngân sách...
	Đối với chiếc xe máy SIRIUS BKS: 34B4-211.62,  quá trình điều tra xác định xe máy này đăng ký mang tên bị cáo Nguyễn Hữu V, V sử dụng làm phương tiện trong 02 lần phạm tội này. V có vợ là chị Lê Thị S, quá trình điều tra không ghi nhận được ý kiến của...
	Bị cáo L bán 02 chiếc xe máy được 16.000.000đ, xét đây là tiền do bị cáo phạm tội mà có nên cần truy thu để nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo L đã nộp 2.500.00đ nên còn phải nộp tiếp số tiền 13.500.000 đồng.
	[12] Về án phí: Các bị cáo bị tuyên có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật, bị cáo Việt phải chịu án phí DSST.
	Áp dụng  khoản 1 Điều 173, điểm b, r, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 khoản 1 Điều 48 BLHS; khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 586, Điều 589, Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự; Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình;  Điều ...
	Áp dụng  khoản 1 Điều 323, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 BLHS; Điều 135, Điều 136 BLTTHS năm 2015; Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộ...
	4. Về trách nhiệm dân sự:
	- Buộc bị cáo V phải bồi thường cho anh Nguyễn Viết V1, sinh năm 1991 và chị Phan Thị Hương T1, sinh năm 1993, địa chỉ: Thôn ĐL, xã ĐT1, huyện TM, tỉnh Hải Dương, số tiền 17.000.000đ.
	- Buộc bị cáo Việt phải bồi thường cho anh Đặng Đình Đ, sinh năm 1980 và chị Nguyễn Thị L1, sinh năm 1988, địa chỉ: Thôn PK, xã HH, huyện GL, tỉnh Hải Dương, số tiền 19.150.000đồng, đối trừ số tiền 2.000.000đồng bị cáo đã nộp để bồi thường cho anh Đ, ...
	5. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47, Điều 48 BLHS; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS:
	- Tịch thu, tiêu hủy: (1)
	+ 01 chiếc áo khoác màu đen, có mũ chùm đầu, chính giữa sau áo, phần ngực áo và 02 bên ống tay áo có chữ MONCIER màu trắng, trên mác áo có ghi chữ 339 SLOGAN size XXL; 01 áo khoác màu xám, trên mác áo có ghi chữ SALJIESI CIASSICSFINERY size 3XL, mặt t...
	+ sim số 0349.739.371, sim số 0936.683.407; sim số 0327.511.866. (1)
	- Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước:
	+ 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY J7 PRO, số kiểu máy SM-J730G, số IMEI (khe 1): 356446086379158, số IMEI (khe 2): 356447086379156;
	+ 01 điện thoại nhãn hiệu IPHONE XS, số máy MT9G2TA/A, số IMEI: 357214090352069;
	-  Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước ½ giá trị của chiếc xe xe máy SIRIUS, màu bạc,  BKS: 34B4-211.62;  Trả ½ giá trị của chiếc xe máy SIRIUS, màu bạc,  BKS: 34B4-211.62 cho chị Lê Thị S, sinh năm 1993, địa chỉ: Thôn CL, xã MĐ, huyện TK, tỉnh Hải ...

